
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-SNN       Hà Tĩnh, ngày     tháng    năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026; 

quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng; Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở 

   

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 

Căn cứ Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng Quy định về công tác Quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 55/ 2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh 

nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND 

tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 

51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ  2021 – 

2026; quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng; Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý 

xây dựng công trình; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm 

định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; đề xuất cử 

công chức trong danh sách quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp tham mưu 

thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quy hoạch theo quy định.  

 



 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài chính, 

Quản lý Xây dựng Công trình; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; thủ trưởng 

các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách quy hoạch nêu tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- UBND tỉnh;  (để báo cáo)     

- Sở Nội vụ;                              

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- BCH Đảng ủy Sở; 

- Lưu VT, TCCB.    

 GIÁM ĐỐC 
 

 

                        

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

        
 

DANH SÁCH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ NHIỆM KỲ 2021-2026 

Đơn vị: Cơ quan Sở 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày      /4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc  
Quê Quán 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Trình độ Chức 

danh đã 

được phê 

duyệt 

quy 

hoạch 

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(ĐT1 

ĐT 2) 

Học 

hàm, 

học vị 

Chuyên môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

I Chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

1 Trần Quốc Quân 15/11/1981 Nam Kinh 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng Tổ 

chức cán 

bộ 

Cử 

nhân 

Đại học Vinh, hệ 

chính quy, chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB, 

Chánh VP 

1 

2 Lê Anh Dũng 1/5/1982 Nam Kinh 

 Thị trấn Vũ 

Quang, huyện 

Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó Chánh 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính quy, 

chuyên ngành 

Luật Hành chính 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB, 

Chánh 

Thanh tra 

Sở 

1 

3 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam Kinh 

 Phường 

Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính quy, 

ngành Luật Kinh 

tế; Thạc sỹ Luật 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB 

2 
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II Chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  

1 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam Kinh 

Phường 

Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính quy, 

chuyên ngành 

Luật Kinh tế; Thạc 

sỹ Luật 

Trung 

cấp 

Phó 

Trưởng 

phòng 

TCCB 

1 

2 
Đoàn Thị Hoàng 

Mai 
04/02/1986 Nữ Kinh 

Xã Hòa Lạc, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Nông lâm 

Huế, hệ chính quy, 

ngành Chăn nuôi - 

Thú y; Thạc sỹ 

Chăn nuôi 

Sơ 

cấp 

Phó 

Trưởng 

phòng 

TCCB 

2 

III Chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 

1 
Nguyễn Viết 

Đức 
17/7/1985 Nam Kinh 

Xã Thạch 

Liên - Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân,  hệ 

chính quy, chuyên 

ngành Tài chính - 

ngân hàng; Thạc 

sỹ Quản lý kinh tế 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - 

Tài chính 

1 

2 Nguyễn Thị Hiền 23/02/1975 Nữ Kinh 

Xã Thạch 

Thượng - 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân, hệ tại 

chức; chuyên 

ngành Tài chính - 

kế toán  

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - 

Tài chính 

1 

3 
Nguyễn Văn 

Thắng 
07/02/1986 nam Kinh 

Thị trấn Lộc 

Hà – Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Đại học Lâm 

Nghiệp,hệ chính 

quy, chuyên ngành 

quản lý tài nguyên 

rừng và môi 

trường, Thạc sỹ 

Lâm nghiệp 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - 

Tài chính 

2 
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IV Chức danh Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 

1 
Nguyễn Văn 

Thắng 
07/02/1986 nam Kinh 

Thị trấn Lộc 

Hà – Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Đại học Lâm 

Nghiệp, chuyên 

ngành quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường. Thạc 

sỹ Lâm nghiệp 

Trung 

cấp 
  1 

2 Trần Hải Nam 2/1/1975 Nam Kinh 

Xã Xuân Lam 

– huyện Nghi 

Xuân – tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Kỹ sư 

Đại học Thủy sản 

Nha Trang, hệ 

chính quy, ngành 

Nuôi trồng thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó 

trưởng 

phòng KH 

- TC 

2 

3 Bùi Thị Tú 25/10/1985 Nữ Kinh 

Huyện Quảng 

Xương – tỉnh 

Thanh hóa 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học DL Phú 

Xuân, chuyên 

ngành kế toán, hệ 

chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó 

trưởng 

phòng KH 

- TC 

2 

4 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
08/08/1990  Nữ Kinh 

Xã Phù lưu – 

huyện Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế, chuyên 

ngành  Kế toán - 

kiểm toan, hệ 

chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó 

trưởng 

phòng KH 

- TC 

2 

5 Trần Quốc Toản 08/8/1988  Nam Kinh 

Xã Bùi La 

Nhân – huyện 

Đức Thọ , tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Kỹ sư 

Trường ĐH Bách 

khoa Đà Nẵng, Kỹ 

sư XD công trình 

thủy hệ chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó 

trưởng 

phòng KH 

- TC 

2 

V Chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình 

1 
Nguyễn Kim 

Bằng 
6/9/1980 Nam Kinh 

Xã Cẩm 

Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Đại học Thủy lợi; 

hệ chính quy; 

ngành Thủy nông 

– Cải tạo đất. Thạc 

sỹ Quy hoạch và 

Quản lý TNN 

Cao 

cấp 

Trưởng 

phòng 
1 
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2 Lê Văn Sơn 10/11/1980 Nam Kinh 

Phường Thạch 

Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ chính 

quy; chuyên ngành 

Công trình thủy 

lợi; Thạc sỹ kỹ 

thuật thủy lợi 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, 

Phó 

Trưởng 

phòng 

2 

3 Trần Nhật Tân 11/5/1982 Nam Kinh 

Xã Trường 

Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ chính 

quy; chuyên ngành 

Kỹ thuật tài 

nguyên nước; 

Thạc sỹ xây dựng 

công trình thủy 

Trung 

cấp 

(Đang 

học 

Cao 

cấp) 

Phó 

trưởng 

phòng 

2 

VI Chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình 

1 Lê Văn Sơn 10/11/1980 Nam Kinh 

Phường Thạch 

Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ chính 

quy; chuyên ngành 

Công trình thủy 

lợi; Thạc sỹ kỹ 

thuật thủy lợi 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, 

Phó 

Trưởng 

phòng 

1 

2 Trần Nhật Tân 11/5/1982 Nam Kinh 

Xã Trường 

Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ chính 

quy; chuyên ngành 

Kỹ thuật tài 

nguyên nước; 

Thạc sỹ xây dựng 

công trình thủy 

Trung 

cấp 

(Đang 

học 

Cao 

cấp) 

Phó 

trưởng 

phòng 

1 

3 
Nguyễn Thị Tâm 

Nhàn 
20/02/1978 Nữ Kinh 

Xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Kỹ sư 

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ chính 

quy; chuyên ngành 

Công trình thủy;  

Sơ 

cấp 

Phó 

trưởng 

phòng 

2 
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VII Chức danh Chánh Văn phòng 

1 Trần Thị Oanh 12/10/1970 Nữ Kinh 

Xã Thạch 

Bình, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Cử 

nhân 

Đại học Kinh tế 

quốc dân, hệ tại 

chức, ngành quản 

trị kinh doanh tổng 

hợp 

Cao 

cấp 

Chánh 

Văn 

phòng 

1 

2 Trần Quốc Quân 15/11/1981 Nam Kinh 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng Tổ 

chức cán 

bộ 

Cử 

nhân 

Đại học Vinh, hệ 

chính quy, chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB, 

Chánh VP 

1 

3 
Ngô Thị Kim 

Oanh 
10/4/1971 Nữ Kinh 

Xã Long Xá, 

Hưng 

Nguyên, Nghệ 

An 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Cử 

nhân 

Đại học kinh tế 

quốc dân, hệ tại 

chức, chuyên 

ngành Kế toán 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB 

1 

VIII Chức danh Phó Chánh Văn phòng 

1 
Nguyễn Tiến 

Công 
08/3/1976 Nam Kinh 

Xã Thạch Hạ, 

TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên, Văn 

phòng Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Khoa học 

tự nhiên Hà Nội, 

hệ tại chức, 

chuyên ngành Tin 

học 

Sơ 

cấp 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

2 

2 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thạch 
12/01/1970 Nam Kinh 

Phường Nam 

Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phụ trách 

kế toán Cơ 

quan Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Thương 

mại Hà Nội, hệ 

chính quy, ngành 

Kinh tế 

Sơ 

cấp 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

2 

3 
Nguyễn Thị 

Minh Trang 
10/3/1982 Nữ Kinh 

Thị trấn 

Thạch Hà, 

huyện Thạch 

Hà 

Chuyên 

viên, Văn 

phòng Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Khoa học 

xã hội và nhân 

văn, hệ tại chức, 

ngành Lưu trữ 

Sơ 

cấp 

  

2 
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IX Chức danh Chánh Thanh tra Sở 

1 Lê Anh Dũng 1/5/1982  Nam Kinh 

Thị trấn Vũ 

Quang, huyện 

Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó Chánh 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính quy, 

chuyên ngành 

Luật Hành chính 

Trung 

cấp 

Chánh 

Thanh tra 
1 

2 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
12/8/1984  Nữ Kinh 

Xã Viên 

Thành, huyện 

Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Công 

đoàn Hà Nội, hệ 

chính quy, chuyên 

ngành Kế toán 

Trung 

cấp 

Chánh 

Thanh tra 
2 

X Chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở 

1 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
12/8/1984  Nữ Kinh 

Xã Viên 

Thành, huyện 

Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Công 

đoàn Hà Nội, hệ 

chính quy, chuyên 

ngành Kế toán 

Trung 

cấp 

Phó 

Chánh 

Thanh tra 

1 

2 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam  Kinh 

Phường Trần 

Phú, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Chuyên 

viên Phòng 

TCCB Sở 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính quy, 

chuyên ngành 

Luật kinh tế; Thạc 

sỹ Luật 

Trung 

cấp 

Phó 

Chánh 

Thanh tra 

1 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

        
 

DANH SÁCH QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị: Cơ quan Sở 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN, ngày    /4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc  
Quê Quán 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Trình độ 
Chức danh 

đã được 

phê duyệt 

quy hoạch 

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(ĐT1 

ĐT 2) 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Chuyên môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

I Chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

1 Trần Quốc Quân 15/11/1981 Nam Kinh 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng Tổ 

chức cán 

bộ 

Cử 

nhân 

Đại học Vinh, hệ 

chính quy, 

chuyên ngành 

Công nghệ thông 

tin 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB, 

Chánh VP 

1 

2 Lê Anh Dũng 1/5/1982 Nam Kinh 

 Thị trấn Vũ 

Quang, huyện 

Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó Chánh 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính 

quy, chuyên 

ngành Luật Hành 

chính 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 

TCCB, 

Chánh 

Thanh tra 

Sở 

1 

3 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam Kinh 

 Phường 

Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính 

quy, chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế, Thạc sỹ luật 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng 

TCCB, Phó 

Chánh 

Thanh tra 

Sở 

2 
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II Chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  

1 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam Kinh 

Phường 

Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính 

quy, chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế, Thạc sỹ luật 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng 

TCCB, Phó  

Chánh 

Thanh tra 

Sở 

1 

2 
Đoàn Thị Hoàng 

Mai 
04/02/1986 Nữ Kinh 

Xã Hòa Lạc, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   

Chuyên 

viên phòng 

Tổ chức 

cán bộ 

Thạc 

sỹ 

Đại học Nông 

lâm Huế, hệ 

chính quy, 

chuyên ngành 

Chăn nuôi- Thú y 

Sơ 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng 

TCCB 

2 

III Chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 

1 
Nguyễn Viết 

Đức 
17/7/1985 Nam Kinh 

Xã Thạch 

Liên - Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân,  hệ 

chính quy, ngành 

Tài chính - ngân 

hàng, thạc sỹ QL 

kinh tế 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

1 

2 Nguyễn Thị Hiền 23/02/1975 Nữ Kinh 

Xã Thạch 

Thượng - 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân, hệ tại 

chức; ngành Tài 

chính - kế toán  

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

1 

3 
Nguyễn Văn 

Thắng 
07/02/1986 nam Kinh 

Thị trấn Lộc 

Hà – Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Đại học Lâm 

Nghiệp,hệ chính 

quy, ngành quản 

lý tài nguyên 

rừng và môi 

trường, Thạc sỹ 

Lâm nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Trưởng 

phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

2 
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IV Chức danh Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 

1 
Nguyễn Văn 

Thắng 
07/02/1986 nam Kinh 

Thị trấn Lộc 

Hà – Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Thạc 

sỹ 

Trưởng Đại học 

Lâm Nghiệp, 

chuyên ngành 

quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường; Thạc 

sỹ Lâm nghiệp 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng, Phó 

Trưởng 

phòng 

KHTC  

1 

2 Trần Hải Nam 2/1/1975 Nam Kinh 

Xã Xuân Lam 

- Nghi Xuân– 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Kỹ sư 

Đại học Thủy sản 

Nha Trang, 

chuyên ngành 

Nuôi trồng thủy 

sản, hệ chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó trưởng 

phòng KH - 

TC 

2 

3 Bùi Thị Tú 25/10/1985 Nữ Kinh 

Huyện Quảng 

Xương – tỉnh 

Thanh hóa 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học DL Phú 

Xuân, chuyên 

ngành kế toán, hệ 

chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó trưởng 

phòng KH - 

TC 

2 

4 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
08/08/1990  Nữ Kinh 

Xã Phù lưu – 

huyện Lộc Hà 

– tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Cử 

nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế, chuyên 

ngành  Kế toán - 

kiểm toan, hệ 

chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó trưởng 

phòng KH - 

TC 

2 

5 Trần Quốc Toản 08/8/1988  Nam Kinh 

Xã Bùi La 

Nhân – huyện 

Đức Thọ , tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

KHTC 

Kỹ sư 

Trường ĐH Bách 

khoa Đà Nẵng, 

Kỹ sư XD công 

trình thủy hệ 

chính quy 

Sơ 

cấp 

Phó trưởng 

phòng KH - 

TC 

2 
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V Chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng Công trình 

1 
Nguyễn Kim 

Bằng 
6/9/1980 Nam Kinh 

Xã Cẩm 

Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Đại học Thủy lợi; 

hệ chính quy; 

ngành Thủy nông 

– Cải tạo đất. 

Thạc sỹ Quy 

hoạch và Quản lý 

TNN 

Cao 

cấp 

Trưởng 

phòng 
1 

2 Lê Văn Sơn 10/11/1980 Nam Kinh 

Phường Thạch 

Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ 

chính quy; 

chuyên ngành 

Công trình thủy 

lợi; Thạc sỹ kỹ 

thuật thủy lợi 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 
2 

3 Trần Nhật Tân 11/5/1982 Nam Kinh 

Xã Trường 

Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ 

chính quy; 

chuyên ngành Kỹ 

thuật tài nguyên 

nước; Thạc sỹ 

xây dựng công 

trình thủy 

Trung 

cấp 

(Đang 

học 

Cao 

cấp) 

Phó trưởng 

phòng 
2 

VI Chức danh Phó Trưởng phòng Quan lý xây dựng công trình 

1 Lê Văn Sơn 10/11/1980 Nam Kinh 

Phường Thạch 

Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ 

chính quy; 

chuyên ngành 

Công trình thủy 

lợi; Thạc sỹ kỹ 

thuật thủy lợi 

Trung 

cấp 

Trưởng 

phòng 
1 
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2 Trần Nhật Tân 11/5/1982 Nam Kinh 

Xã Trường 

Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Thạc 

sỹ  

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ 

chính quy; 

chuyên ngành Kỹ 

thuật tài nguyên 

nước; Thạc sỹ 

xây dựng công 

trình thủy 

Trung 

cấp 

(Đang 

học 

Cao 

cấp) 

Phó trưởng 

phòng 
1 

3 
Nguyễn Thị Tâm 

Nhàn 
20/02/1978 Nữ Kinh 

Xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Chuyên 

viên phòng 

QLXDCT 

Kỹ sư 

Trường Đại học 

Thủy lợi; hệ 

chính quy; 

chuyên ngành 

Công trình thủy;  

Sơ 

cấp 

Phó trưởng 

phòng 
2 

VII Chức danh Chánh Văn phòng 

1 Trần Quốc Quân 15/11/1981 Nam  Kinh 

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó 

Trưởng 

phòng 

TCCB 

Cử 

nhân 

Đại học Vinh, hệ 

chính quy, 

chuyên ngành 

Công nghệ thông 

tin 

Trung 

cấp 

Chánh Văn 

phòng 
1 

VIII Chức danh Phó Chánh Văn phòng 

1 
Nguyễn Tiến 

Công 
08/3/1976 Nam Kinh 

Xã Thạch Hạ, 

TP Hà Tĩnh, 

tỉn Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên, Văn 

phòng Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Khoa 

học tự nhiên Hà 

Nội, hệ tại chức, 

chuyên ngành 

Tin học 

Sơ 

cấp 

Phó Chánh 

VP 
2 

2 Lê Thị Thu Hằng 10/6/1989 Nữ Kinh 

 Xã Thạch 

Long, huyện 

Thạch Hà, tỉn 

Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên 

Cử 

nhân 

Đại học Hà Tĩnh, 

hệ tại chức, 

ngành Kinh tế 

Sơ 

cấp 

Phó Chánh 

VP  
2 
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3 
Nguyễn Thị 

Minh Trang 
10/3/1982 Nữ Kinh 

Thị trấn 

Thạch Hà, 

huyện Thạch 

Hà, tỉn Hà 

Tĩnh 

Chuyên 

viên, Văn 

phòng Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Khoa 

học xã hội và 

nhân văn, hệ tại 

chức, ngành Lưu 

trữ 

Sơ 

cấp 

Phó Chánh 

VP 
2 

IX Chức danh Chánh Thanh tra Sở 

1 Lê Anh Dũng 1/5/1982  Nam Kinh 

Thị trấn Vũ 

Quang, huyện 

Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó Chánh 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính 

quy, chuyên 

ngành Luật Hành 

chính 

Trung 

cấp 

Chánh 

Thanh tra 
1 

2 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
12/8/1984  Nữ Kinh 

Xã Viên 

Thành, huyện 

Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Công 

đoàn Hà Nội, hệ 

chính quy, ngành 

Kế toán 

Trung 

cấp 

Chánh 

Thanh tra 
2 

X Chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở 

1 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
12/8/1984  Nữ Kinh 

Xã Viên 

Thành, huyện 

Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

Sở 

Cử 

nhân 

Đại học Công 

đoàn Hà Nội, hệ 

chính quy, ngành 

Kế toán 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Thanh tra 
1 

2 
Dương Tiến 

Thành 
22/11/1985 Nam  Kinh 

Phường Trần 

Phú, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Chuyên 

viên Phòng 

TCCB Sở 

Thạc 

sỹ 

Đại học Luật Hà 

Nội, hệ chính 

quy, ngành Luật 

kinh tế, Thạc sỹ 

Luật 

Trung 

cấp 

Phó Chánh 

Thanh tra 
1 

3 Trần Huy Hùng 27/3/1984 Nam  Kinh 

Xã Bùi La 

Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thanh tra 

viên Thanh 

tra Sở 

Thạc 

sỹ 

Đại học Nông 

lâm Huế, Hệ 

chính quy, ngành 

Lâm nghiệp, 

Thạc sỹ Lâm 

nghiệp 

Sơ 

cấp 

 Phó Chánh 

Thanh tra 
2 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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